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LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ LỨA TUỔI 19 QUỐC GIA – CÚP SƠN KOVA 2010
TỔNG HỢP GIẢI BÓNG ĐÁ LỨA TUỔI 19 QUỐC GIA – CÚP SƠN KOVA 2010
LƯỢT TRẬN 17 NGÀY 4-5/3- 2010
	SVĐ
	Trận
	Tỷ số
	Bàn thắng
	Thẻ vàng
	Thẻ đỏ
	Giám sát, trọng tài
	Thời tiết
	Khán giả

	TTĐT
VĐV
	Hà Nội T&T – Viettel
	0 - 1
	Viettel:
Trịnh Khắc Toàn (7) 68’
	Hà Nội T&T:
Phan Lưu Thế Sơn (11) 15’
Trần Quang Chiến (16) 84’

Sầm Ngọc Đức (3) 89’

Viettel:

Nguyễn Hoàng Minh (5) 10’

Trịnh Khắc Toàn (7) 45’+1

Tống Đức An (26) 82’
	Hà Nội T&T:

Phạm Văn Thuần 2V (20) 38’, 45’

	CAO NGỌC CẨM
NGUYỄN HOÀNG ANH

DƯƠNG NGỌC TÂN

NGUYỄN ANH ĐỨC

BÙI QUANG THÔNG
	Mát
	50

	TTĐT

VĐV
	Hòa Phát Hà Nội – 
Than Quảng Ninh
	3 - 0
	Hòa Phát Hà Nội:
Đặng Tuấn Anh (6) 32’

Nguyễn Anh Tuấn (7) 70’

Nguyễn Trọng Tuấn (8) 90’+1
	Hòa Phát Hà Nội:
Nguyễn Văn Tuấn 92) 26’
Nguyễn Trọng Tuấn (8) 45’+1
	Không
	PHẠM TRUNG
NGUYỄN VĂN BÌNH

LÊ XUÂN VŨ

HOÀNG THANH BÌNH

NGUYỄN THÀNH NHÂN
	Nắng
	150

	Tuyên Sơn
	Navi Bank Sài Gòn – 
TTBĐ Hải Phòng
	2 - 1
	Navi Bank Sài Gòn:
Dương Bá Cường (10) 42’, 57’

TTBĐ Hải Phòng:
Đàm Văn Cường (9) 68’
	Navi Bank Sài Gòn:
Hồ Trọng Hiếu (4) 38’
TTBĐ Hải Phòng:
Nguyễn Văn Đại (17) 79’
	Không
	LÊ NGỌC TƯ
TRƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN

HOÀNG ĐỨC HIẾU

NGUYỄN HỮU CƯỜNG

ĐỖ VĂN HIẾU
	Nắng, nóng
	100

	Tuyên Sơn
	Bình Định – Khánh Hòa
	0 – 0
	
	Bình Định:
Huỳnh Văn Thanh (14) 9’

Đặng Từ Vinh (6) 54’
	Không
	ĐẶNG THANH HẠ
PHAN HOÀNG VŨ

LÝ THANH LIÊM

PHẠM HÀ MINH

DƯƠNG  XUÂN THÙY
	Nắng
	100

	Tuyên Sơn
	SHB Đà Nẵng – SLNA
	1 - 0
	SHB Đà Nẵng:
Ngô Vũ Thắng (17) 42’
	SHB Đà Nẵng:
Nguyễn Văn Lai (16) 65’

Lê Thái Quang (3) 72’

SLNA:
Thái Bá Phi (12) 41’
Phạm Mạnh Hùng (15) 90’
	Không
	ĐẶNG THANH HẠ
PHẠM NGỌC HỒNG

MAI THẾ TOẠI

TRẦN LONG PHI VŨ

HOÀNG NGỌC HÀ


	Nắng
	100


Tổng số bàn thắng: 8 bàn, tính trung bình 1,6 bàn/ trận.


                        Tổng số thẻ đỏ: 1 thẻ. trung bình 0,2 thẻ/ trận
Tổng số thẻ vàng: 16 thẻ, tính trung bình 3,2 thẻ/ trận.




Tổng số khan giả: 500 người, tính trung bình 100 người/ trận.
                                                                                                                                                                             Hà Nội ngày 4-3-2010
PHÓ BAN TỔ CHỨC GIẢI
                                                                                                                                                                Nguyễn Minh Ngọc
